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1 GSLĐ Lê Quân Bảo 24/01/1997

Phường Trảng 

Bàng, Tỉnh Tây 

Ninh

072097003366 0778504768
lequanbaodt@gmail.c

om

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Kiến trúc 

Châu Á

Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghiệp 

thực phẩm 

thành phố Hồ 

Chí Minh

2 GSXD Đỗ Ngọc Giáp 10/8/1988 

Phường Phù Liễn, 

Thành phố Hải 

Phòng

031088005241 0934654121
dongocgiapnuce@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng

3 QLDA
Thái Nam 

Phong
05/9/1978

Phường Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

042078002429 0972063141
tnphong78@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

ngành kỹ thuật 

công trình

Quản lý dự án I KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây dựng 

MICONS

Cấp mới 24/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa

4 GSXD Trần Việt Dũng 15/12/1993

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

077093005223 0972063141
tranvietdung1512@gm

ail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

dựng Tân Tín Phát

Cấp mới 01/4/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

5 GSXD Phạm Đức Lộc 15/7/1991

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

036091009715 0972063141
ksxd.dlocpham82@gm

ail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 10/4/2025 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

6 GSXD
Nguyễn Thành 

Phương
12/9/1991

Xã Suối Hiệp, 

Tỉnh Khánh Hòa
056091006895 0972063141

ntphuong2014.ou@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

Công ty TNHH Sơn 

Hà NT
Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

mở thành phố 

Hồ Chí Minh

7 GSXD Lê Xuân Cường 05/5/1977
Xã Thanh Liêm, 

Tỉnh Ninh Bình
035077002258 0918461068

xuancuonghec2@gmai

l.com

Kỹ sư công 

trình thủy lợi

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Thuỷ 

lợi II

Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức
Trường Đại học 

Thủy lợi

8 TKTG
Nguyễn Đức 

Thiên
12/5/1984

Phường Phước 

Long, Thành phố 

Hồ Chí Minh

054084006519 0903816336
nguyenducthien07@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

nhiệt - điện lạnh

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống thông 

gió - cấp thoát nhiệt

I KHH

Công ty Cổ phần Cơ 

khí Xây dựng 

Thương Mại Đại 

Dũng

Cấp mới 31/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Sư phạm kỹ 

thuật thành phố 

Hồ Chí Minh

9 GSXD
Nguyễn Năng 

Thắng
20/01/1991

Xã Nghi Lộc, Tỉnh 

Nghệ An
040091039261 0935137988

nguyennangthang@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Dịch vụ Tư vấn và 

Thiết kế Xây dựng 

TTK

Cấp mới 04/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

công nghệ Sài 

Gòn

10 GSXD
Nguyễn Hồng 

Sơn
19/5/1986

Phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

051086000074 0915419586
sonnguyen.bvcr@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Dịch vụ Tư vấn và 

thiết kế xây dựng 

Kim Long

Cấp mới 18/8/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập Văn 

Lang

11 GSXD
Nguyễn Hoàng 

Khôi
23/5/1990

Xã Ninh Hải, Tỉnh 

Khánh Hòa
058090002587 0944266275

hoangkhoitvxd@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Hưng 

Thịnh

Cấp mới 26/4/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập Văn 

Lang

12 GSLĐ
Phan Quang 

Hợp
26/3/1986 

Xã Ô Loan, Tỉnh 

Đắk Lắk
040086009254 0833606468

phanquanghop263@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện - cấp thoát 

nước

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư thương 

mại Phan Lê

Cấp mới 25/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

13 GSXD Trần Vĩnh Sơn 11/3/1983 
Xã Long Vĩnh, 

Tỉnh Vĩnh Long
084083008627 0902827880

soncivictranding@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

cảng và công 

trình biển

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng Quốc Tế

Cấp mới 12/6/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

TỈNH: KHÁNH HOÀ
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14 TKKC
Trương Nam 

Sơn
11/4/1993

Phường Tân Lập, 

Tỉnh Đắk Lắk
066093015299 0939588819

truongcongnamson@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I KHH Công ty CP AZB Cấp mới 27/3/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

15 GSXD Vũ Toàn Thiện 29/10/1984

Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

001084013139 0902124116
vutoanthien@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ Bất 

động sản Minh Anh

Cấp mới 19/9/2024 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

mở thành phố 

Hồ Chí Minh

16 GSXD
Nguyễn Hoàng 

Giang
20/11/1977

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

052077003042 0912908177
giangnguyen2011@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty CP Tư vấn 

đầu tư xây dựng TST
Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

xây dựng Hà 

Nội

17 GSXD
Nguyễn Văn 

Hùng
18/12/1989

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

075089020946 0972063141
Nguyenvanhungxdvn

@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

TKKC
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
II Cấp mới

18 GSLĐ Đỗ Văn Đào 01/8/1973

Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

020073011230 0902609080
daolamson@gmail.co

m

Kỹ sư điện xí 

nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Artelia Việt Nam
Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật Công 

nghiệp

19 GSXD
Trần Bửu Gia 

Kiệt
12/02/1995

Xã Tuy Phước, 

Tỉnh Gia Lai
052095016941 0374383968

tranbuukiet1995@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng 

Unicons

Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

TKĐB

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Đường 

bộ

III Cấp mới

20 TKQH
Bùi Quang 

Dũng
21/9/1985

Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
034085021208 0986378738

quangdungkts.ht@gma

il.com

Kiến trúc sư 

ngành kiến trúc

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc và Xây dựng 

Linh Việt

Cấp mới 25/9/2025 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập Văn 

Lang

21 GSXD
Lâm Võ Minh 

Huân
29/3/1981

Phường Long 

Xuyên, Tỉnh An 

Giang

089081011338 0972063141
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 30/9/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức
Trường Đại học 

Cần Thơ

22 GSXD Phan Thanh Mai 02/02/1994

Xã Quế Sơn, 

Thành phố Đà 

Nẵng

049094002959 0977760708
maiphan.qna@gmail.c

om

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

nhiệt - lạnh

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Kiến trúc 

Châu Á

Cấp mới 31/01/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghiệp 

thành phố Hồ 

Chí Minh

23 GSXD Võ Châu 10/01/1990
Xã Vĩnh Linh, 

Tỉnh Quảng Trị
045090004368 0972063141

vochau101@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 12/11/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

24 KSĐH Hà Thanh Thời 06/6/1993
Xã Thiện Tín, 

Tỉnh Quảng Ngãi
051093000385 0942123854

thoithanhhqn@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Khảo sát Địa hình I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Cao 

Cường

Cấp mới 25/3/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

công nghệ Sài 

Gòn

25 GSXD
Đỗ Trần Khánh 

Trình
21/5/1996

Xã Xuân Đông, 

Tỉnh Đồng Nai
075096016886 0942026041

khanhtrinh21596@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Thiết kế - Xây dựng 

- Thương mại Đông 

Nguyên

Cấp mới 14/8//2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

TKKC
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I Cấp mới

26 GSXD Đỗ Đoàn Niên 10/9/1979

Phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

052079022891 0925235101
niendoando1979@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Kiểm định xây dựng 

An Hoà

Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

II. Thông báo số 3489/TB-SXD ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

27 KSĐH
Nguyễn Minh 

Lợi
24/7/1995

Xã Tà Lài, Tỉnh 

Đồng Nai
075095020298 0395275831

loinmks95@gmail.co

m

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật trắc địa - 

bản đồ

Khảo sát Địa hình I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình giao thông 5

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

thành phố Hồ 

Chí Minh

28 TKCĐ Lai Thanh Hải 03/5/1993

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

077093011054 0972063141
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 05/8/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

29 ĐGXD Mai Quốc Hiệp 24/6/1994

Phường Đông 

Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa

056094010099 0983344541
quochiep2406@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng
Định giá xây dựng III KHH

Công ty Cổ phần 

Quản lý dự án EPM
Cấp mới 05/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 GSXD
Huỳnh Văn 

Nhiên
21/4/1984

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

056084011808 0972063141
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 13/5/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí 

Minh

TKKC
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I Cấp mới

31 GSXD Đỗ Công Hoan 28/02/1993
Xã Sơn Tịnh, Tỉnh 

Quảng Ngãi
051093003140 0972063141

ks.conghoan@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 04/5/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

32 GSXD
Nguyễn Văn 

Phương
01/11/1977

Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

034077007820 0972063141
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 29/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập Hải 

Phòng

TKKC
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
I Cấp mới

33 GSXD
Nguyễn Văn 

Toàn Thư
24/11/1981

Phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

052081000257 0972063141 thu.nvt@lavidacorp.vn

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây dựng 

MICONS

Cấp mới 17/8/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

QLDA Quản lý dự án I Cấp mới

34 QLDA
Nguyễn Đặng 

Hiếu
28/8/1994

Phường Đông Hải, 

Tỉnh Khánh Hòa
058094000112 0903104777

ndanghieu94@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III KHH

Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm định 

xây dựng Khánh Hoà

Cấp mới 12/3/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Thuỷ lợi

35 GSXD Trương Thế Tài 04/9/1983
Xã Tân Định, Tỉnh 

Khánh Hòa
038083024126 0916411004

phamloc09kx@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH Tài 

Toàn Nguyên
Cấp mới 27/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam học từ xa

Trường Đại học 

mở thành phố 

Hồ Chí Minh

36 QLDA
Phú Thị Kim 

Thoa
07/11/1984

Xã Ninh Phước, 

Tỉnh Khánh Hòa
058184000280 0933034346

truongphupatha@gmai

l.com

Cử nhân Cao 

đẳng ngành cấp 

thoát nước

Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH 

Kiến trúc Xây dựng 

Thương mại Việt 

Cad

Cấp mới 29/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Trường Cao 

đẳng Xây dựng 

số 2

37 TKTL
Nguyễn Thành 

Đạt
25/9/1981

Phường Hòa 

Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

036081010782 0919300252
thanhdatnguyen25981

@gmail.com

Kỹ sư thủy lợi 

ngành công 

trình thủy lợi

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

I KHH
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng điện 3
Cấp mới 11/11/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Thủy lợi

38 TKTL
Đoàn Thị Kim 

Anh
27/4/1981

Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

092181011582 0917306184
dtkanh274@gmail.co

m

Kỹ sư ngành 

thủy công đồng 

bằng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

I KHH
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng điện 3
Cấp mới 12/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Cần Thơ

39 TKTL
Huỳnh Thị 

Thanh Vân
13/9/1980

Phường Bình 

Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

082180000043 0909513929 vanhtt@pecc3.com.vn

Kỹ sư thủy lợi 

ngành công 

trình thủy lợi

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

I KHH
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng điện 3
Cấp mới 07/3/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Thủy lợi

40 TKTL
Nguyễn Thị 

Hiên
22/6/1984

Phường Đông 

Hưng Thuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

027184000786 0946805462 hiennt@pecc3.com.vn

Kỹ sư ngành 

công trình thủy 

lợi

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

I KHH
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng điện 3
Cấp mới 19/7/2024 Bộ Công an Việt Nam

chính 

quy

Trường Đại học 

Thủy lợi

3
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41 GSLĐ
Nguyễn Thái 

Nhật Hưng
07/8/1993

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

056093015226 0337816664
nhathung0708@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư VCN
Cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí 

Minh

42 QLDA
Nguyễn Tuấn 

Anh
15/02/1991

Xã Kiều Phú, 

Thành phố Hà Nội
001091013035 0919144768

tuananh.xd1502@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án III KHH
Công ty Cổ phần 

HTM Sơn Hà
Cấp mới 15/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

43 GSLĐ La Quốc Đẳng 08/11/1981
Xã Bình An, Tỉnh 

An Giang
091081019319 0902214475

laquocdang81kg@gma

il.com

Kỹ sư điện, điện 

tử ngành điện 

năng

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn thiết kế công 

nghiệp và dân dụng

Cấp mới 15/11/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I Cấp mới

44 KSĐH Hoàng Lý Hùng 27/01/1995
Xã Krông Nô, 

Tỉnh Lâm Đồng
025095011129 0303215941

hoanglyhung1995@g

mail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật trắc địa - 

môi trường

Khảo sát Địa hình I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng thuỷ 

lợi III

Cấp mới 08/02/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

thành phố Hồ 

Chí Minh

45 GSXD Nguyễn Như Trí 05/01/1967
Phường Tuy Hòa, 

Tỉnh Đắk Lắk
056067000750 0353155689

congtyxdnhanviet.36

9@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Nhân Việt
Cấp mới 16/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

46 TKQH
Nguyễn Duy 

Thắng
06/11/1992

Phường Nha 

Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

056092000766 0359055908
ndtarchitectnt@gmail.

com
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III KHH

Công ty TNHH Quy 

hoạch & Kiến trúc 

Tân Nguyên Phát

Cấp mới 22/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt

47 KSĐH Vũ Hoàng Sơn 29/12/1986

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

072086011277 0905374848
sonvuhoang86@gmail.

com

Giao thông vận 

tải/ Kỹ sư xây 

dựng cầu - 

đường bộ

Khảo sát Địa hình III KHH

Công ty TNHH Đầu 

tư và Phát triển kỹ 

thuật XD Song Nam

Cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

48 KSĐH
Nguyễn Hoàng 

Tuấn
14/01/2000

Xã Diên Điền, 

Tỉnh Khánh Hòa
056200005394 0961942892

phongtk.songnam@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Khảo sát Địa hình III KHH

Công ty TNHH Đầu 

tư và Phát triển kỹ 

thuật XD Song Nam

Cấp mới 30/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Nha Trang

49 GSLĐ Trần Văn Sự 20/9/1972

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

037072003198 0972063141
icchn.ntkh@gmail.co

m

Kỹ sư đô thị 

ngành cấp thoát 

nước

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

TKCĐN

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

I Cấp mới

50 GSXD
Nguyễn Xuân 

Khả
17/3/1988

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

077088005088 0972063141 nxkha@bwaco.vn

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi, thủy 

điện, cấp thoát 

nước

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 79 

Phú Đa

Cấp mới 27/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

51 GSLĐ
Nguyễn Văn 

Toàn (1980)
12/01/1980

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

036080023072 0972063141 nvtoan@bwaco.vn

Kỹ sư xây dựng 

ngành môi 

trường nước - 

cấp thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng

TKCĐN

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

I Cấp mới

52 GSXD Võ Hiền Nhật 10/4/1987

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

040087000355 0972063141 vhnhat@bwaco.vn

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng

4
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Số 

TT
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thi

Số 
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Địa chỉ thường 
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CMT/thẻ 
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CMT/Thẻ 
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theo 
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CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

53 GSXD Võ Hiền Ninh 06/5/1987

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

040087000195 0972063141 vhninh@bwaco.vn

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi, thủy 

điện, cấp thoát 

nước

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

54 TKCĐ Lê Xuân Toàn 16/01/1995
Phường Hóa Châu, 

Thành phố Huế
046095012438 0366157971

lexuantoan13d2@gma

il.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật điện - điện 

tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 11/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Đà Nẵng

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I Cấp mới

55 GSLĐ
Dương Thanh 

Nga
17/10/1982

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

035182009266 0972063141 ddnga@bwaco.vn

Kỹ sư đô thị 

ngành cấp thoát 

nước

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

CN Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

V.M tại Nha Trang

Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

56 TKKC
Nguyễn Thị 

Minh Thảo
18/7/1989

Phường Nha 

Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

056189013945 0905296417
khoa.ntd98@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Kỹ thuật Xây 

dựng CP CONS

Cấp mới 14/9/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật công 

nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Cấp mới

57 TKCĐ
Nguyễn Minh 

Tâm
26/10/1982

Phường Nha 

Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

056082002005 0919652482
khoa.ntd98@gmailco

m

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
II KHH

Công ty TNHH tư 

vấn XD & TM CNC
Cấp mới 27/10/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

58 GSXD
Đinh Văn Chí 

Hải
19/01/1997

Phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

075097018087 0327666083
vanchihai97@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng công 

trình Sài Gòn

Cấp mới 16/05/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Trường Đại học 

Kiến trúc 

Tp.HCM

59 GSXD
Nguyễn Hữu 

Thịnh
21/07/1994

Xã Tân Hội, Tỉnh 

Lâm Đồng
068094007175 0979520920

nguyenhuuthinh21@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III KHH

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng công 

trình Sài Gòn

Cấp mới 27/12/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Trường Đại học 

Kiến trúc 

Tp.HCM

60 GSXD Phạm Duy Minh 01/03/1981

Xã Bình Châu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

035081001360 0912822079
duyminh0948330956

@gmail.com
Kỹ sư Đô thị

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty TNHH 

Dịch vụ tư vấn và 

thiết kế xây dựng 

Kim Long

Cấp mới 06/03/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

61 GSLĐ
Đinh Phú 

Cường
29/6/1990

Xã Khánh Hưng, 

Tỉnh Tây Ninh
080090014806 0902921525

dinhcuong1525@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình Phú Thịnh

Cấp mới 08/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

62 QLDA Đặng Hồng Hải 05/6/1982

Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

091082005519 0946263390
danghai82@yahoo.co

m
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án I KHH

Công ty TNHH 

QCONS
Cấp mới 25/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Mở thành phố 

Hồ Chí Minh

63 GSXD
Nguyễn Văn 

Tâm
30/4/1984

Phường Hàm 

Thắng, Tỉnh Lâm 

Đồng

060084006809 0942541439
vantamxd84@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I KHH

Công ty Cổ phần 

xây dựng Coteccons
Cấp mới 09/01/2023

Cục cảnh 

sát qlhc vê 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

64 KSĐC
Trương Thanh 

Cần
20/12/1978

Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

046078011395 0982061696
truongthanhcan78@g

mail.com

Kỹ sư địa chất 

công trình - 

ĐKT

Khảo sát Địa chất công 

trình
I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Tam 

Kiệt

Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất

65 KSĐC
Nguyễn Đức 

Thành
10/02/1986

Phường Đông 

Hưng Thuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

075086000966 0938002408
ngdcthanh@gmail.co

m
Cử nhân địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Tam 

Kiệt

Cấp mới 21/01/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia thành 

phố Hồ Chí 

Minh

VII. Thông báo số 1594/TB-SXD ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà

VIII. Thông báo số 2695/TB-SXD ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà

VI. Thông báo số 985/TB-SXD ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà

IV. Thông báo số 984/TB-SXD ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà

III. Thông báo số 5481/TB-SXD ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà

V. Thông báo số 986/TB-SXD ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

66 KSĐC
Huỳnh Tấn 

Hưng
19/02/2001

Xã Quới An, Tỉnh 

Vĩnh Long
086201007873 0383709447

hthunga3@gmail.co

m

Cử nhân kỹ 

thuật địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Cao 

Khoa

Cấp mới 08/10/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

67 KSĐC
Nguyễn Quỳnh 

Luân
25/9/1995

Xã Xuân Cảnh, 

Tỉnh Đắk Lắk
054095006944 0326726477

nqluankysu@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Tam 

Kiệt

Cấp mới 25/8/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại 

học Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh

68 KSĐC Lê Ngọc Minh 14/02/1997
Xã Thọ Phú, Tỉnh 

Thanh Hóa
038097015563 0384637929

ngocminhoilandgas@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

địa vật lý

Khảo sát Địa chất công 

trình
III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Tam 

Kiệt

Cấp mới 04/10/2022 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

mỏ - địa chất

IX. Thông báo số 2694/TB-SXD ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng Khánh Hoà 
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